
THUYẾT MINH DỤ THẢO 
TIÊU CHƯẲN Qưồc GIA

Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

I. THỒNG TIN CHƯNG

Tổ chức chủ trì biên soạn: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Thời gian xây dựng: Tháng 04/2023 đến tháng 6/2025

II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH ĐỎI TƯỢNG TCVN; LÝ DO VÀ MỤC 
ĐÍCH XÂY DỤNG

2.1. Trong nưóc

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-5:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu 
báo cháy kiểu điểm do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy 
chừa cháy biên soạn, Tông cục Tiêu chuấn Đo luờng Chât lượng đê nghị, Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuân này đưa ra các thuật nghĩa, định nghĩa và 
yêu cầu, phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị Đầu báo cháy kiêu điếm.

Kê từ khi ban hành tiêu chuẩn tới nay, cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chừa 
cháy và các đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện các quy định trong tiêu 
chuân, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa 
cháy; góp phần giảm thiếu số lượng vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra nhờ hiệu 
quả của công tác phòng cháy, đặc biệt là việc phát hiện sớm các vụ cháy ngay từ 
ban đầu qua đó sớm triển khai chữa cháy, giảm nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

2.2. Ngoài niró’c

Ó quy mô quốc tế, ban soạn thảo tiêu chuân quốc tế ISO/TC21 vê phòng cháy 
chữa cháy đã ban hành tiêu chuẩn ISO 7240-5:2018 Fire protection - Fire detection 
and alarm systems -  Part 5: Point-type heat detectors - Hệ thông báo cháy - Phân 
5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm thay thế ISO 7240-5:2003. Tiêu chuẩn này gồm 
35 trang, gồm 8 phần và 4 phụ lục quy định đối với Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm.

Tiêu chuẩn EN 54-5:2021 Fire detection and fire alarm systems. Heat 
detectors. Point detectors — Hệ thong báo cháy. Đầu báo cháy nhiệt. Đâu báo cháy 
nhiệt kiêu diêm.

Ngoài ra còn nhiêu quôc gia khác cũng đã ban hành tiêu chuân tương ứng 
với nội dung này.



2.3. Lý do

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006;

Căn cứ theo Quyết định số 2610/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2022 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch xây dụng tiêu chuân quốc gia năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-BCA ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, hoạt động KH&CN năm 2023;

Trong quá trình đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa 
học - công nghệ và đôi mới sáng tạo luôn được coi là co sở quan trọng hàng đầu 
cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, trước những thách thức đặt ra từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế, nước ta 
đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - công nghệ và đôi mới sáng tạo, coi đó là 
một trong những đột phá chiến lược phát triên đất nước giai đoạn tới. Khoa học - 
Công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH cùng không nằm ngoài những chuyến 
biến đó đe đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật, 
nhất là trong viễn thông và công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa... 
Đã xuất hiện ngày càng nhiều các loại thiết bị mới trong hệ thông báo cháy, có 
nhiều ưu điểm trong việc phát hiện đám cháy sớm và chính xác như công nghệ 
vesda, báo cháy bàng hình ảnh, báo cháy không dây, hệ thống báo cháy thông minh...

Tiêu chuẩn TCVN 7568-5:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu báo cháy 
nhiệt kiểu điểm được ban hành năm 2013 (tương đương tiêu chuẩn ISO 7240- 
5:2012). Tiêu chuẩn đã ban hành được 10 năm, một số yêu cầu về kỹ thuật đối 
với Đầu báo cháy kiểu điểm cần được điều chỉnh để đáp ứng theo chuẩn quốc tế 
và phù hợp hon với tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

Mặt khác tiêu chuẩn ISO 7240-5:2018 đã thay thế tiêu chuẩn ISO 7240- 
5:2012 (trong 5.18 thử nghiệm miễn nhiễm tương thích điện từ, EN 50130-4 đã 
được thay thế bằng IEC 62599-2; nội dung ghi nhãn đã được chuyển sang Điều 8 
mới; các yêu cầu về dừ liệu và phần mềm đã được chuyến sang Điều 9 mới...).

Do vậy, cần phải triển khai soát xét, sửa đổi TCVN 7568-5:2013 Hệ thống 
báo cháy - Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điếm để đưa ra những quy định phù 
họp với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC trong 
tình hình hiện nay.

III. GIẢI THÍCH NHŨNG NỘI DUNG CỦA DỤ THẢO TCVN

1. Nêu tóm tắt nhưng chưoTầg, phần chính của tiêu chuấn;

về  tiêu chuấn này, Ban Biên soạn tiêu chuân đã xây dựng dự thảo dựa trên 
Tiêu chuân ISO 7240-5:2018 Fire protection - Fire detection and alarm systems -  
Part 5: Point-type heat detector - Hệ thong báo cháy - Phan 5: Đầu báo cháy nhiệt



kiểu điểm. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của đơn vị, trên cơ sở nghiên cứu, 
khảo sát, Ban Biên soạn hoàn thiện Dự thảo có nội dung như sau:

Tên tiêu chuẩn theo Họp đồng: “Phòng cháy chữa cháy -  Hệ thống báo 
cháy - Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm”.

Tiêu chuân có bố cục như sau:

1. Phạm vi áp dụng 

. Tài liệu viện dân

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Yêu cầu chung

5. Thử nghiệm

6. Báo cáo thử nghiệm

7. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản

8. Tài liệu kỹ thuật

9. Phụ lục

2. Giải thích nhũng quy định trong tiêu chuẩn/quy chuẩn (Giải thích, làm 
rõ căn cứ khoa học và thực tiên của từng chỉ tiêu/quy định tại phân nội dung kỹ 
thuật của dự thảo; Tông hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; đảnh giá thực trạng, 
tiến hành lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiêm, áp dụng thử (nêu có) đê 
xác định các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật; phân tích, đảnh giá mức độ rủi 
ro của dối tượng quản lý đê xác định phương thức quản lý phũ họp trong dự thảo 
quy chuân)

Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa chung của hệ thông báo 
cháy, Ban biên soạn đã tiến hành xin ý kiến của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan 
và nghiên cứu các tài liệu để hoàn thiện dự thảo tiêu chuấn. Vê thực trạng tiêu 
chuấn đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa của các thiết bị phòng cháy chữa cháy mới, 
chưa có trong phiên bản trước đây. Tiêu chuẩn không có nội dung lấy mẫu phân 
tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử.

3. Nêu tính ưu việt và những điểm cần chú ý của dự thảo tiêu chuấn/quy chuấn 
đối với các cơ quan, tô chức, cá nhân góp ý dụ’ thảo:

Tiêu chuân này rà soát, chỉnh sửa các thuật ngữ, câu từ trên cơ sở Tiêu chuân 
ISO 7240-5:2018 và các TCVN về hệ thống báo cháy mới được ban hành để bảo 
đảm phù hợp, dê hiêu và thực hiện.

4. Mối liên quan của dự thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn với các tiêu chuân/quy 
chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, thông báo mức độ 
phù họp của dự thảo tiêu chuẩn/quy chuân với những văn bản đó.



Tiêu chuẩn dựa trên những nội dung chính của Tiêu chuẩn ISO 7240-5:2018 không 
trái quy định và phù họp vói các tiêu chuẩn liên quan khác về hệ thống báo cháy.

5. Các dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn/quy chuấn có liên quan 
với dụ’ thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn. Khi đề cập đến việc sửa đôi, bô sung, thay thê 
liên quan đến các tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành, cần nêu rõ những tiêu 
chuẩn/quy chuẩn nào, chưong mục nào hoặc điều nào cần thay đổi hoặc hủy bỏ 
cũng nhu’ thời hạn phải thực hiện việc thay thế này.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn được nêu cụ thể, chi tiết 
trong bảng phụ lục đối chiếu giữa ISO 7240-5:2012, TCVN 7568-5:2013 và ISO 
7568-5:2018, dự thảo TCVN 7568-5:2025 (cóphụ lục kèm theo).

Hà Nội, n g à y // thảng /¿-năm 2024 
Ban soạn thảo

(Ký tên)

Thượng tả Đào Mạnh Hù



Phụ lục so sánh nội dung thay dổi giữa dự thao Tiêu chuẩn sửa dổi TCVN 7568-5:2025 với TCVN 7568-5:2013

S T T D ụ t h à o  t i c u  c h u ẩ n  T C V N  7 5 6 8 - 5 :2 0 2 5  ( I S O  7 2 4 0 - 5 :2 0 1 8 ) T i c u  c h u ẩ n  T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 1 3  ( I S O  7 2 4 0 - 5 :2 0 0 3 )
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L ờ i n ó i d ầ u
T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 2 5  th a y  th ế  T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 1 3  ( IS O  7 2 4 0 - 5 :2 0 1 2 )

T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 2 5  d o  C ụ c  C á n h  s á t  p h ò n g  c h á y , c h ữ a  c h á y  v ả  c ứ u  n ạ n , c ứ u  h ộ  b iê n  s o ạ n , I3Ộ C ô n g  a n  d è  

n g h ị, Ú y  b a n  T iê u  ch u ẩ n  Đ o  lư ờ n g  C h a t  lư ợ n g  Q u ố c  g ia  th ẩ m  đ ịn h ,  B ộ  K h o a  h ọ c  v à  C ô n g  n g h ệ  c ô n g  bô .

Lò'i n ó i d ầ u
T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 1 3  h o à n  to à n  tư ơ n g  d ư ơ n g  v ớ i IS O  7 2 4 0 -5 :2 0 0 3 , v à  Đ in h  c h in h  k ỹ  th u ậ t  1 n ă m  2 0 0 5 .
T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 1 3  d o  B a n  k ỹ  th u ậ t  t iê u  c h u ẩ n  q u ố c  g ia  T C V N /T C 2 1 T h iế t  bị p h ò n g  c h á y  c h ữ a  c h á y  b iê n  s o ạ n , T ổ n g  c ụ c  T iê u  

c h u ẩ n  D o  lư ờ n g  C h ấ t  lư ợ n g  d ề  n g h ị, B ọ  K h o a  h ọ c  v à  C ô n g  n g h ệ  c ô n g  b ổ .

2

4 .1 . Q u y  d in h  c h u n g

Đ e  p h ú  h ợ p  v ớ i t iê u  c h u ẩ n  n á y , c á c  đ ầ u  b á o  c h á y  c ẩ n  đ á p  ứ n g  c á c  y ê u  c ầ u  c ủ a  m ụ c  n à y , đ ư ợ c  k iể m  t r a  x á c  n h ậ n  

b ằ n g  m ấ t th ư ờ n g  h o ặc  đ á n h  g iá  c ư  k h í v à  đ ư ợ c  th ử  n g h iệ m  th e o  q u y  đ ịn h  tạ i m ụ c  5 , m ụ c  6  v à  c ẩ n  đ ạ t  c á c  y ê u  

c ầ u  c ù a  p h é p  th ừ  tư ơ n g  ứ n g  v ớ i c ấ p  đ ầ u  b á o  đ ư ợ c  g h i t r ê n  n h ã n  d ầ u  b á o  c h á y .

4 .1 . Q u y  đ ị n h  c h u n g
Đ ể p h ù  h ợ p  v ớ i t iê u  c h u ẩ n  n à y , c á c  d ầ u  b á o  c h á y  p h ả i đ á p  ứ n g  c á c  y ê u  c ầ u  c ù a  d iề u  n à y  m à  n ó  p h ả i đ ư ợ c  k iể m  t r a  x á c  n h ậ n  

b ằ n g  m á t th ư ở n g  h o ặ c  đ á n h  g iá  c ơ  k h í,  p h á i d ư ợ c  th ừ  n g h iệ m  th e o  q u y  đ ịn h  t r o n g  Đ iề u  5 v à  n ế u  th íc h  h ợ p  th e o  đ iề u  6  v à  p h ả i 

d ạ t  c á c  y c u  c ầ u  c ũ a  p h é p  th ử  tư ơ n g  ứ n g  v ớ i c ấ p  đ ầ u  b á o  đ ư ợ c  g h i trê n  n h ã n  đ ầ u  b á o  c h á y

3

4 .4  1 l iê n  th ị  b á o  d ộ n g  r ic n g

4.4 .1  C á c  d ầ u  b á o  ch á y  c ấ p  A l ,  A 2 , B , c  h o ặ c  D  p h ả i đ ư ợ c  t r a n g  b ị đ è n  b á o  h iể n  th ị m à u  d ó  đ ư ợ c  g a n  liề n  v ớ i 

đ ầ u  b á o  c h á y , k h i d à  n g ấ t  t in  h iệ u  b á o  đ ộ n g  c ó  th e  n h ậ n  b iế t  đ ư ợ c  c h o  tớ i k h i đ iề u  k iệ n  b á o  d ộ n g  d ư ợ c  đ ặ t  lạ i. 

K hi c á c  đ iề u  k iệ n  kh ác  c ù a  đ ẩ u  b á o  c h á y  c ó  th ể  d ư ợ c  c h i th ị  b à n g  d c n  h iể n  th ị th i c h ú n g  p h ả i d ư ợ c  p h â n  b iệ t  rõ  

r à n g  k h á c  v ớ i đ iề u  k iệ n  b á o  đ ộ n g  t r ừ  k h i đ ẩ u  b á o  c h á y  đ ư ợ c  đ ó n g  m ạ c h  ờ  c h ế  d ộ  là m  v iệ c .

4 .4 .2  Đ ố i v ớ i c á c  dẳu  b á o  c h á y  th á o  lắ p  đ ư ợ c , d è n  h iể n  th ị  c ó  t h ể  d ư ợ c  g ả n  liề n  v ớ i d ế  h o ặ c  ở  d ầ u  b á o  c h á y . 

C á c  đ ẩ u  b á o  c ấ p  E , F h o ặ c  G  p h ả i d ư ự c  t r a n g  bị h o ặ c  m ộ t b ị đ è n  b á o  h iể n  th ị m à u  d ỏ , h o ặ c  p h ả i c ó  m ộ t c á c h  

th ứ c  k h á c  d c  n h ìn  th ấ y  d ư ợ c  t r ạ n g  th á i b á o  đ ộ n g  c ù a  đ ầ u  b á o  c h á y .

L Ư U  Ý : T r ạ n g  th á i b á o  d ộ n g  d ư ợ c  x ỏ a  ( r e s e t)  b à n g  c á c h  th ủ  c ô n g  tạ i th iế t  b ị đ iề u  k h iế n  v à  h iể n  th ị (X e m  IS O  

7 2 4 0 -2 ) .

4 .4 .3  Đ è n  h iề n  th ị  p h ả i n h ìn  th ấ y  đ ư ợ c  ở  k h o á n g  c á c h  k h ô n g  q u ả  6 m  v à  th e o  đ ư ờ n g  trụ c  lệ c h  tâ m  c ủ a  d ầ u  b á o  

c h á y  k h ô n g  q u á  5 °  th e o  m ọ i h ư ớ n g  v à  v ớ i c ư ờ n g  d ộ  á n h  s á n g  m ô i tr ư ờ n g  x u n g  q u a n h  đ ế n  5 0 0  Ix.

a )  K h ô n g  q u á  5 °  th e o  m ọ i h ư ớ n g  v à

b ) K h ô n g  q u á  4 5 °  th e o  m ộ t h ư ớ n g .

4 .4  1 l i e n  t h ị  b á o  d ộ n g  r ỉc n g

C á c  đ ầ u  b á o  c h á y  c ấ p  A 1, A 2 , B , c  h o ặ c  D  p h ả i đ ư ợ c  t r a n g  b ị đ è n  b á o  h iề n  th ị m à u  d ỏ  d ư ợ c  g ắ n  liề n  v ớ i đ ẩ u  b á o  c h ả y , k h i  đ ã  

n g ắ t  t in  h iệ u  b á o  d ộ n g  c ó  th ể  n h ậ n  b iế t d ư ợ c  c h o  tớ i  k h i đ iề u  k iệ n  b á o  đ ộ n g  d ư ợ c  d ặ t  lạ i. K h i c á c  đ iề u  k iệ n  k h á c  c ú a  đ ẩ u  b á o  

c h á y  c ó  th ể  d ư ợ c  c h i  th ị  b à n g  đ è n  h iể n  th ị th i  c h ú n g  p h ả i d ư ợ c  p h â n  b iệ t  rõ  r à n g  k h á c  v ớ i d iề u  k iệ n  b á o  d ộ n g  t r ừ  k h i d ầ u  b á o  

c h á y  d ư ợ c  d ó n g  m ạ c h  ở  c h ế  d ộ  là m  v iệ c . D ố i v ớ i c á c  đ ầ u  b á o  c h á y  th á o  lá p  d ư ợ c , d è n  h iể n  th ị c ó  th ể  đ ư ợ c  g a n  l iề n  v ớ i d ế  h o ặ c  

ỡ  đ ẩ u  b á o  c h á y . Đ è n  h iể n  th ị  p h ả i n h ìn  th ấ y  d ư ợ c  ở  k h o ả n g  c á c h  k h ô n g  q u á  6  111 v à  th e o  d ư ờ n g  trụ c  lệ c h  tâ m  c ủ a  đ ầ u  b á o  c h á y  

k h ô n g  q u á  5°  th e o  m ọ i h ư ớ n g  v à  v ớ i c ư ờ n g  d ộ  á n h  s á n g  m ô i t rư ờ n g  x u n g  q u a n h  đ ế n  5 0 0  lx .
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4 .7 . D iều  c h ỉn h  c ủ a  n h à  s ả n  x u ấ t

K h ô n g  d ư ợ c  p h é p  th a y  đ ổ i c ả i d ặ t  d o  n h à  s ả n  x u ấ t  th ự c  h iệ n  t r ừ  k h i  c ó  b iệ n  p h á p  đ ặ c  b iệ t  (v í d ụ : m ã  đ ặ c  b iệ t 

h o ặ c  d ụ n g  c ụ , h o ặ c  p h á  h o ặ c  th á o  d ấ u  n iê m  p h o n g ) .

4 .7 . D iề u  c h ì n h  c ủ a  n h à  s ả n  x u ấ t
K h ô n g  th ể  th a y  đ ồ i  đ ư ợ c  c á c  c h in h  d ặ t  c ù a  n h à  s ả n  x u ấ t  t rừ  v iệ c  s ừ  d ụ n g  c á c  d ụ n g  c ụ , p h ư ơ n g  t iệ n  d ặ c  b iệ t (v i d ụ  n h ư  s ứ  d ụ n g  

m ã  h o ặ c  d ụ n g  c ụ  c h u y ê n  d ù n g ,  h o ặ c  d ậ p  v ỡ  h a y  th á o  d ấ u  n iê m  p h o n g ) .
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C h u y ể n  th à n h  m ụ c  8 4 .9 . G h i  n h ã n

M ồ i d ầ u  b á o  c h á y  p h ả i d ư ợ c  g h i n h ã n  rõ  r à n g  v ớ i c á c  th ô n g  tin  sau :

a )  S ố  h iệ u  c ù a  t i ê u  c h u ẩ n  n à y , T C V N  7 5 6 8 -5  ( IS O  7 2 4 0 -5 ) ;

b ) C ấ p  c ù a  đ ầ u  b á o  c h á y  (v í d ụ  A 1, A l  R , A I S ,  A 2 , B , v .v ) . N ế u  đ ầ u  b á o  c h á y  c ó  p h ư ơ n g  t iệ n  d ể  d iề u  c h in h  c ấ p  tạ i h iệ n  t r ư ờ n g  

(x e m  4 .8 )  th i v iệ c  g h i n h ã n  c ù a  c ấ p  c ó  th ể  d ư ợ c  th a y  th ế  b à n g  ký  h iệ u  “ P ” ;

c )  T ê n  h o ặ c  n h ã n  h iệ u  c ủ a  n h à  s ả n  x u ấ t h o ặ c  n h à  c u n g  c ấ p ;

d )  K ý  h iệ u  m ẫ u  (m o d e l)  ( k iể u  h o ặ c  số  h iệ u ) ;

e )  C á c  k ý  h iệ u  c ù a  c á c  d ầ u  đ ấ u  d à y ;

0  M ộ t s ố  d ấ u  h iệ u  h o ặ c  m ã  (v i d ụ . s ố  lo ạ t h o ặ c  m ã  c ù a  lò )  m à  n h à  s ả n  x u ấ t  c ó  th ể  n h ậ n  b iế t  it n h ấ t  là  n g à y  h o ặ c  lô  v à  đ ịa  đ iể m  

c h ế  tạ o  v á  s ố  h iệ u  p h iê n  b ả n  c ù a  b ấ t c ứ  p h ầ n  m ề m  n à o  d ư ợ c  c à i đ ặ t  t r o n g  đ ầ u  b á o  ch á y .

D ố i v ớ i c á c  d ầ u  b á o  c h á y  th á o  đ ư ợ c  th i ở  p h ầ n  d ầ u  c ủ a  đ ầ u  b á o  c h á y  p h ả i d ư ợ c  g h i n h ã n  a ) ,  b ) , c ) , d )  v à  0  v à  p h ẩ n  đố  p h ả i đ ư ợ c  

g h i n h ã n  ít n h ấ t  là  d )  v à  e).
K h i b ắ t c ứ  s ự  g h i n h ã n  n à o  trẽ n  th iế t  bị s ứ  d ụ n g  c á c  k ý  h iệ u  h o ặ c  c h ữ  v iế t tầ t  k h ô n g  th ô n g  d ụ n g  th i c h ủ n g  n ê n  d ư ợ c  g iả i  th íc h  

t ro n g  d ữ  liệ u  d ư ợ c  c u n g  c ấ p  c h o  th iế t  b ị.
N h ã n  p h ả i n h ìn  th ấ y  d ư ợ c  t ro n g  q u á  tr in h  lá p  d ặ t  d ầ u  b á o  c h á y  v à  p h ả i t iế p  c ậ n  d ư ợ c  t ro n g  q u á  tr in h  b ã o  d ư ỡ n g .

N h à n  k h ô n g  d ư ợ c  d ặ t  t rê n  c á c  v í t  h o ặ c  c á c  c h i t iế t  k h á c  c ó  th ẻ  th á o  ra  d ư ợ c  m ộ t c á c h  d ề  d à n g .
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9. I)ũ ' liệ u

9.1 T à i  l iệ u  c h o  p h ẩn  c ứ n g

9 .2  Y c u  c ầ u  đ ố i  v ớ i c á c  đ ầ u  b á o  c h á y  đ ư ợ c  đ iề u  k h iể n  b à n g  p h ầ n  m ề m

9 .2 .1  Q u y  đ ịn h  c h u n g

9 .2 .2  T à i  l iệ u  p h ầ n  m ềm

4 .1 0 . D ũ ' liệ u

4 .1 1 . Y ê u  c ầ u  d ố i  v ớ i  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  đ ư ợ c  d iề u  k h iể n  b ằ n g  p h ầ n  m ề m

7 5. T h ử  n g h iệ m 5. T h ử  n g h iệ m

8

5 .1 .1 . D iề u  k iệ n  k h i  q u y ể n  c h o  t h ứ  n g h iệ m
T r ừ  k h i c ó  q u y  đ ịn h  k h á c  t ro n g  t iế n  h à n h  th ứ  n g h iệ m , p h ả i th ự c  h iệ n  th ừ  n g h iệ m  s a u  k h i m ẫ u  th ứ  đ ã  đ ư ợ c  ổ n  

đ ịn h  h ó a  t ro n g  d iề u  k iệ n  k h i q u y ể n  c h u ẩ n  c h o  th ử  n g h iệ m  n h ư  q u y  đ ịn h  t r o n g  IE C  6 0 0 6 8 -1  n h ư  sau .

- N h iệ t  d ộ : (1 5  đ é n  3 5 ) o C

- Đ ộ  ẩ m  tư ơ n g  đ ố i:  (2 5  d ề n  7 5 )  % ;

- Á p  s u ấ t  k h ô n g  k h i: ( 8 6  d ề n  10 6 ) k P a .

5 .1 .1 . D iề u  k iệ n  k h í  q u y ể n  c h o  t h ứ  n g h iệ m

T r ừ  k h i c ó  q u y  đ ịn h  k h á c  tr o n g  t iế n  h à n h  th ử , p h á i th ự c  h iệ n  th ử  n g h iệ m  s a u  k h i m ầ u  th ử  d à  d ư ợ c  ổ n  d in h  h ó a  t ro n g  đ iề u  k iệ n  

k h i q u y ể n  c h u ẩ n  c h o  th ứ  n g h iệ m  n h ư  q u y  đ ịn h  tro n g  IE C  6 0 0 6 8 -1  n h ư  sau :

- N h iệ t  đ ộ : (1 5  d c n  3 0 )  o C

- Đ ộ  ẩ m  tư ơ n g  đ ố i:  (2 5  đ ế n  7 5 )  % ;

- Á p  s u ấ t  k h ô n g  k h í: ( 8 6  đ ế n  10 6 ) k P a .
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5 .1 .6 . D iề u  k h o ả n  về t h ử  n g h iệ m

P h ả i c u n g  c ấ p  c á c  d ừ  l iệ u  d ư ợ c  q u y  đ ịn h  t r o n g  m ụ c  9  c ộ n g  v ớ i s ổ  lư ợ n g  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  s a u  c h o  th ử  n g h iệ m  

th e o  t iê u  c h u ẩ n  n à y

a )  Đ ố i v ớ i c á c  d ầ u  báo  c h á y  p h ụ c  h ồ i d ư ợ c :  15 d a u  b á o  c h á y ;

b ) Đ ố i v ớ i c á c  đ ầ u  b á o  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i  d ư ợ c : 6 2  d ầ u  b á o  c h á y ;

c )  Đ ố i v ớ i c á c  d ầ u  báo  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i đ ư ợ c  c ó  k ý  h iệ u  S : 6 3  d ầ u  b á o  c h á y ;

d )  Đ ố i v ớ i c á c  đ ầ u  báo  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i d ư ợ c  c ó  k ý  h iệ u  R : 6 8  d ầ u  b á o  c h á y .

C á c  m ẫ u  th ừ  đ ư ợ c  th ử  n g h iệ m  p h ả i đ ạ i  d iệ n  c h o  s á n  x u ấ t  b ìn h  th ư ờ n g  c ù a  n h à  s à n  x u ấ t  v ề  m ặ t c ấ u  tạ o  v à  h iệ u  

c h u ẩ n .

5 .1 .6 . D iề u  k h o ã n  v ề  t h ử  n g h iệ m

P h ả i c u n g  c ấ p  c á c  d ữ  liệ u  d ư ợ c  q u y  đ ịn h  tr o n g  4 .1 0  c ộ n g  v ớ i s ố  lư ợ n g  c á c  đ ầ u  b á o  c h á y  s a u  c h o  th ừ  n g h iệ m  s ự  tu â n  th e o  tiê u  

c h u ẩ n  n à y

a )  Đ ố i v ớ i c á c  d ầ u  b á o  c h á y  p h ụ c  h ồ i đ ư ợ c :  15 đ ầ u  b á o  c h á y ;

b ) Đ ố i v ớ i c á c  d ầ u  b á o  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i đ ư ợ c : 6 2  đ ầ u  b á o  c h á y ;

c )  Đ ố i v ớ i c á c  d ầ u  b á o  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i đ ư ợ c  c ó  k ý  h iệ u  S : 6 3  d ầ u  b á o  c h á y ;

d ) Đ ố i v ớ i c á c  đ ẩ u  b á o  c h á y  k h ô n g  p h ụ c  h ồ i d ư ợ c  c ó  k ý  h iệ u  R : 6 8  d ầ u  b á o  ch á y .

C á c  m ẫ u  th ừ  đ ư ợ c  th ừ  n g h iệ m  p h ả i d ạ i d iệ n  c h o  s ả n  x u ấ t  b in h  th ư ớ n g  c ủ a  n h à  s à n  x u ấ t  v ề  m ặ t c ấ u  trú c  v à  h iệ u  c h u ẩ n .
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5 .1 .7 . l . ị c l i  t r ì n h  th ứ  n g h iệ m

C á c  m ẫ u  th ứ  k h ô n g  d à t la i d ư ơ c  p h ả i tổ  c h ứ c  t i ế n  h à n h  th ử  n g h ic m  đ á n h  s ố  t ừ  1 đ ế n  6 2 . 1 đ ế n  6 3  h o ă c  1 đ ế n  6 8

th e o  c ấ p  v à  đ ư ợ c  th ứ  n g h iệ m  p h ù  h ợ p  v ớ i lịc h  tr in h  th ứ  n g h iệ m  n h ư  q u y  d ịn h  t r o n g  B ả n g  3

B ả n g  2 , B à n g  3 c h o  p h é p  c á c  m ẫ u  th ừ  đ ư ợ c  th ử  n g h iệ m  ở  tố c  đ ộ  tă n g  n h iệ t  đ ộ  k h ô n g  k h í từ  m ứ c  <  0 ,2  K /m in

5 .1 .7 . L ịc h  t r i n h  t h ử  n g h iệ m
C á c  m ầ u  th ử  k h ô n g  d ă t  la i d ư ơ c  p h ả i tồ  c h ứ c  t iế n  h à n h  th ử  n g h iê m  đ á n h  s ố  từ  1 đ ề n  6 3  h o ã c  1 đ ế n  6 8  th e o  c ấ p  v à  d ư ơ c  th ử  

n g h iệ m  p h ù  h ợ p  v ớ i lịch  tr in h  th ừ  n g h iệ m  n h ư  q u y  đ ịn h  t ro n g  B ả n g  3.
B à n g  2 , B ả n g  3 c h o  p h é p  c á c  m ẫ u  th ừ  đ ư ợ c  th ừ  n g h iệ m  ờ  tố c  đ ộ  tă n g  n h iệ t  d ộ  k h ô n g  k h í từ  m ứ c  <  0 ,2  K /m in

II

5 .3 . N h iệ t  d ộ  n h ạ y  c ả m  t ĩn h

5 .3 .1  M ụ c  t iê u  c ũ a  th ử  n g h iệ m

X ác  n h ậ n  k h ả  n ă n g  d ầ u  b á o  c h á y  n h ạ y  c ả m  d ù n g  trê n  p h ạ m  vi c á c  tố c  đ ộ  tă n g  n h iệ t  d ộ  k h ô n g  k h í.

5 .3 . N h iệ t  d ộ  n h ạ y  c ả m  t ĩn h

5 .3 .1 . T iế n  h à n h  th ứ
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5 .1 7  T h ủ  n g h iệ m  R u n g ,  h ìn h  s in  (b ồ n  lâ u )

5 .1 7 .1  M ụ c  t i ê u  c ủ a  th ử  n g h iệ m

5 .1 7 .2  T iế n  h à n h  th ừ  

5 .1 7 .3 . Y c u  c ầ u

T C V N  7 6 5 6 - 5 :2 0 1 3  th i ế u  n ộ i d u n g  n à y
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5 .1 8 . T h ử  n g h iệ m  t in h  m iễ n  n h iễ m  t ư ơ n g  th í c h  d iệ n  t ừ  ( E M C )  ( v ậ n  h à n h )

5 .1 8 .1 . T iế n  h à n h  th ử

T h ử  n g h iệ m  tin h  m iễ n  n h iễ m  tư ơ n g  th íc h  đ iệ n  từ  (E M C )  n h ư  q u y  đ ịn h  t r o n g  IE C  6 2 5 9 9 -2

5 .1 8 .2 . Đ ố i v ớ i c á c  th ử  n g h iệ m  n à y , p h ả i á p  d ụ n g  c á c  c h u ẩ n  m ự c  v ề  s ự  tu â n  th ù  đ ư ợ c  q u y  đ ịn h  tro n g  IE C  

6 2 5 9 9 -2

5 .1 8 . T h ữ  n g h iệ m  t ín h  m iễ n  n h iễ m  t ư ơ n g  th í c h  d iệ n  t ừ  ( E M C )  ( v ậ n  h à n h )

5 .1 8 .1 . T h ử  n g h iệ m  tin h  m iễ n  n h iễ m  tư ơ n g  th íc h  đ iệ n  từ  (E M C )  n h ư  q u y  đ ịn h  tr o n g  E N  5 0 1 3 0 -4

5 .1 8 .2 . Đ ố i v ớ i c á c  th ử  n g h iệ m  n à y , p h ả i á p  d ụ n g  c á c  c h u ẩ n  m ự c  v ề  s ự  tu â n  th ù  d ư ợ c  q u y  đ ịn h  t ro n g  E N  5 0 1 3 0 -4
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6 . C á c  t h ử  n g h iệ m  b ố  s u n g  c h o  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  c ó  k ý  h iệ u  ỏ' c ấ p  d ầ u  b á o  c h á y

6.1. T h ử  n g h iệ m  d ố i v ớ i  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  có ký h iệ u  s
6 .1 .1 . M ụ c  t i ê u  c ử a  th ử  n g h iệ m

6 .1 .2 . T iế n  h à n h  th ử

6.1.2.1 T h ử  là m  n g u ộ i d ộ t  n g ộ t  d ố i v ớ i c á c  d ầ u  b á o  c h á y  có ký h iệ u  s
6 .1 .2 .2  Đ á n h  g iá  th ờ i g ia n  n h ạ y  c ả m

6 .1 .3 . Y ê u  c ầ u

6. C á c  t h ứ  n g h iệ m  b ố  s u n g  c h o  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  c ó  k ý  h iệ u  ỏ' c ấ p  d ầ u  b á o  c h á y

6.1 . T h ử  n g h iệ m  d ố i  v ó i  c á c  d ầ u  b á o  c h á y  có ký h iệ u  s
6 .1 .1 . M ụ c  t i ê u  c ủ a  th ử  n g h iệ m

6 .1 .2 . T iế n  h à n h  th ứ

6 .1 .3 . Y ê u  c ầ u
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7 . B á o  c á o  t h ử  n g h iệ m

B á o  c á o  th ử  p h ả i c ỏ  tố i th iể u  c á c  th ô n g  t in  s a u :

a )  N h ậ n  b iế t  m ẫ u  th ử ;

b )  S ố  h iệ u  c ủ a  tic u  ch u ẩ n  n à y , T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 2 5  ( IS O  7 2 4 0 -5 :2 0 1 8 ) ;

c )  C á c  k ế t q u ả  th ừ  n g h iệ m : c á c  th ờ i  g ia n  n h ạ y  c ả m  r iê n g , g iá  t r ị  th ấ p  n h ấ t ,  g iá  tr ị c a o  n h ấ t  v à  g iá  tr ị t r u n g  b in h  

c ộ n g  p h ù  h ợ p .

d )  T h ờ i g ia n  ổ n  đ ịn h  h ó a  v à  m ô i tr ư ớ n g  ổ n  đ ịn h  h ó a ;

c )  N h iệ t  d ộ  v à  đ ộ  ẩm  tư ơ n g  d ố i t r o n g  p h ò n g  th ừ  t r o n g  s u ố t  q u á  tr in h  th ừ ;

f) C á c  c h i t iế t  c ủ a  th iế t b ị c u n g  c ấ p  v à  g iá m  s á t  v ả  c á c  c h u ẩ n  m ự c  c ủ a  s ự  d á p  ứ n g ;

a )  C á c  ch i t iế t  v ề  b ấ t c ứ  s a i lệ c h  n à o  s o  v ớ i t i ê u  c h u ẩ n  n à y  h o ặ c  s o  v ớ i c á c  t iê u  c h u ẩ n  đ ư ợ c  v iệ n  d ầ n  v à  c á c  c h i  

tiế t  v ề  b a t c ứ  c á c  h o ạ t đ ộ n g  n à o  d ư ợ c  x e m  lả  tù y  c h ọ n .

7 . B á o  c á o  t h ử

B á o  c á o  th ừ  p h ả i c ó  tố i th iể u  c á c  th ô n g  t in  sau :

a )  N h ậ n  b iế t  m ẫ u  th ử ;

b )  s ố  h iệ u  c ủ a  t iê u  c h u ẩ n  n ày , T C V N  7 5 6 8 -5 :2 0 1 3  ( IS O  7 2 4 0 -5 :2 0 1 3 ) ;
c )  C á c  k ế t q u ả  th ừ : c á c  th ờ i g ia n  n h ạ y  c ả m  r iê n g , v à  b ấ t c ứ  c á c  d ữ  liệ u  n à o  k h á c  n h ư  đ ịn h  h ư ớ n g  c ù a  m ẫ u  th ử  d ã  d ư ợ c  q u y  đ ịn h  

tr o n g  c á c  th ứ  n g h iệ m  r iê n g  b iệ t;

d )  T h ờ i g ia n  ồ n  d in h  h ó a  v à  m ô i tr ư ờ n g  ổ n  đ ịn h  h ỏ a ;

e )  N h iệ t  d ộ  v à  d ộ  ẩm  tư ơ n g  d ổ i t r o n g  p h ò n g  th ử  t ro n g  s u ố t  q u á  tr in h  th ử ;

0  C á c  c h i  t i ế t  c ủ a  th iế t  b ị c u n g  c ấ p  v à  g iá m  s á t  v á  c á c  c h u ẩ n  m ự c  c ù a  s ự  d á p  ứ n g ;
g )  C á c  c h i  t i ế t  v ề  b ấ t c ứ  s a i lệ c h  n à o  s o  v ớ i t i ê u  c h u ầ n  n à y  h o ặ c  s o  v ớ i c á c  t i ê u  c h u ẩ n  d ư ợ c  v iệ n  d ầ n  v à  c á c  c h i t iế t  v ề  b ấ t c ứ  c á c  

h o ạ t đ ộ n g  n à o  đ ư ợ c  x e m  là  tù y  c h ọ n .

16

8 . C h i  n h ã n

M ồ i d ấ u  b á o  c h á y  phải d ư ợ c  g h i n h ã n  rõ  r à n g  v ớ i c á c  t h ô n g  t in  sau :

a )  S ố  h iệ u  c ủ a  t iê u  c h u ẩ n  n à y , T C V N  7 5 6 8 -5  ( IS O  7 2 4 0 -5 ) ;

b )  C ấ p  c ứ a  d ầ u  b á o  c h á y  (v i d ụ  A 1, A 1 R , A l  s, A 2 , B , v .v ) . N e u  d ầ u  b á o  c h á y  c ó  p lu rơ n e  t i ệ n  d ể  d iề u  c h in h  c ấ p  

tạ i h iệ n  tr ư ờ n g  (x em  4 .8 )  th i v iệ c  g h i n h ã n  c ủ a  c ấ p  c ó  th ể  đ ư ợ c  th a y  th ế  b ằ n g  k ý  h iệ u  “ P ” ;

c )  T ê n  h o ặ c  n h ã n  h iệ u  c ù a  n h à  s à n  x u ấ t  h o ặ c  n h à  c u n g  c ấ p ;

d )  K ý  h iệ u  m ẫ u  (m o d e l)  ( k iể u  h o ặ c  s ố  h iệ u ) ;

e )  C á c  k ý  h iệ u  c ù a  các d ầ u  d ấ u  d â y ;

0  M ộ t s ố  d ấ u  h iệ u  h o ặc  m ã  (v i d ụ ,  s ố  lo ạ t h o ặ c  m ã  c ủ a  lô )  m à  n h à  s ả n  x u ấ t  c ó  th ể  n h ậ n  b iế t it n h ấ t là  n g à y  h o ặ c  

lô  v à  d ịa  d iể m  c h ế  tạo v à  s ố  h iệ u  p h iê n  b à n  c ủ a  b ấ t  c ứ  p h ầ n  m ề m  n à o  d ư ợ c  c à i d ặ t  t r o n g  đ ầ u  b á o  c h á y .

D ố i v ớ i c á c  đ ầ u  b áo  c h á y  th á o  đ ư ợ c  th i ờ  p h ầ n  đ a u  c ủ a  đ ầ u  b á o  c h á y  p h á i d ư ợ c  g h i  n h ã n  a ) ,  b ) , c ) ,  d )  v à  0  v à  

p h ẩ n  d é  p h ả i đ ư ợ c  ehi n h ã n  ít n h ấ t  là  d )  v à  e ).

K h i b ấ t c ử  s ự  g h i n h ãn  n à o  tr ê n  th i ế t  b ị s ử  d ụ n g  c á c  k ý  h iệ u  h o ặ c  c h ữ  v iế t  tắ t  k h ô n s  th ô n g  d ụ n g  th i c h ú n g  n ê n  

d ư ợ c  g iả i th íc h  tro n g  d ữ  liệ u  d ư ợ c  c u n g  c ấ p  c h o  th iế t  b ị.

N h ã n  p h á i n h ìn  th ấy  d ư ợ c  t r o n g  q u á  tr in h  lá p  d ặ t  d ầ u  b á o  c h á y  v à  p h ả i t i ế p  c ậ n  d ư ợ c  t r o n g  q u á  tr in h  b á o  

d ư ỡ n g .

N h ã n  k h ô n g  d ư ợ c  đặt t r ê n  c á c  v ít  h o ặ c  c á c  c h i t iế t  k h á c  c ó  th ế  th á o  ra  d ư ợ c  m ộ t c á c h  d ề  d à n g .

17 M ộ t s ố  c â u , từ  d ư ợ c  s ử a  c h in h  tá  c h o  p h ú  h ợ p , d ề  h iể u  v à  th ự c  h iệ n


